KHỐI LƯỢNG HKI 18-19
	16TCCN: CNL

	MÔN
	 SỐ TC
	SỐ LỚP
	

	DS – KTĐ
	2
	1.BCN
	T.BỘ.

	NL - CTM
	3
	1.BCN
	C.VŨ.

	SBVL
	2
	1.BCN
	C.HỒNG.

	17T4: CCK

	MÔN
	 SỐ TC
	SỐ LỚP
	

	DS – KTĐ
	4
	3.T4
	T.KHẢI.

	17C1: CNÔ

	MÔN
	 SỐ TC
	SỐ LỚP
	

	DS – KTĐ
	2
	1.CĐT
	T.BỘ.

	NL - CTM
	3
	14.CNÔ, 1.CĐT
	5.T.GIANG, 5.C.VŨ( 4.Ô, 1.CĐT), 4.T.TUẤN.

	SBVL
	2
	14.CNÔ
	7.C.HỒNG, 7.C.TRANG.

	18TC3N: CNL

	MÔN
	 SỐ TC
	SỐ LỚP
	

	ATLĐ
	2
	5.CK
	2.C.HƯƠNG, 3.C.VŨ.

	NL - CTM
	3
	1.CĐT
	XEM LẠI CT VÀ CHUYỂN HK SAU.

	VKT
	2
	1.CĐT
	T.BỘ.

	18C1: CNCK

	MÔN
	 SỐ TC
	SỐ LỚP
	

	ATLĐ
	2
	15.CK
	[bookmark: _GoBack]5.C.HƯƠNG, 2.C.VŨ, 2.T.TUẤN, 3.T.HIỆP QS, 3.T.SƠN KHẢO THÍ.

	DS – KTĐ
	2
	16.CNÔ
	8.T.VŨ, 5.C.HƯƠNG, 3.T.BỘ.

	VKT
	3
	15.CK, 16.CNÔ
	14.T.KHẢI (10.CK, 4.Ô), 6.Ô.T.TUẤN, 9.T.VŨ (5.CK, 4.Ô), 3.Ô.T.BỘ.

	CLT
	2
	15.CK
	8.C.TRANG, 7.HỒNG.

	VLH
	2
	15.CK
	7.C.HƯƠNG, 4.C.VŨ, 4.T.BỘ.



Tổng cộng có 325TC x 15 tiết = 4.875 : 8 thầy, cô = 610 tiết /thầy, cô.
TB: Qúi thầy cô xem trước và tham khảo nhé. Chúc quí vị vui khỏe.
